SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂKNÔNG


       TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU
KIỂM TRA 45’ LẦN 1 ANH VĂN 12 NĂM HỌC 2017 – 2018
I. Mục đích của đề kiểm tra: 

      Kiểm tra chuẩn kiến thức trong các đơn vị bài học Unit 1, 2, 3.

II. Kĩ năng ngôn ngữ:

1. Đọc và trả lời câu hỏi:

2. Đọc và điền vào chỗ trống:

3. Nói:

- Nhận dạng loại câu hỏi và trả lời theo ngữ cảnh.

- Hỏi – đáp về các nội dung đã học ở.

4. Viết:

- Nhận dạng các điểm ngữ pháp đã học.

- Vận dụng các điểm ngữ pháp đã học để tìm ra phương án phù hợp.

5. Từ vựng và ngữ pháp:

- Nhận dạng từ vựng và cách dùng từ trong ngữ cảnh: Ôn lại nội dung các phần đã học.

- Nhận dạng và ứng dụng các điểm ngữ pháp đã học để tìm ra phương án đúng.

- Nhận dạng và vận dụng các điểm ngữ pháp đã học để tìm ra lỗi sai.
6. Ngữ âm:

- Nhận biết các âm ở phần Language Focus.

- Nhận biết được dấu nhấn trọng âm của các từ để tìm ra từ có vị trí dấu nhấn trọng âm khác với các từ còn lại.

- Biết phát âm một số từ quen thuộc đã học để tìm ra từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại.

III. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm khách quan (100%) 

IV. Khung ma trận:

Số lượng câu hỏi: 40 câu trắc nghiệm – thời gian làm bài: 45 phút 

	TT
	Dạng bài
	Chuẩn kiến thức
	Mức độ
	Số câu
	Số điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	
	

	1
	Phonetics
	- Sound: -ed, -s/es

- Stress: -ee, -ion, -ent
	1

1
	1

1
	1 
	5
	0.25 x 5 =  1.25

	2
	Reading comprehension
	
	2
	2
	1
	5
	0.25 x 5 =  1.25

	3
	Cloze- test
	
	3
	1
	1
	5
	0.25 x 5 =  1.25

	4

	Error identification
	 - Tense
- Reported speech
	1

1

	1
1


	1
	2
3

	0.25 x 2= 0,5
0.25 x 3= 0,75



	4
	Rewriting
	- Reported speech
	1


	1


	1
	3
	0.25 x 3 =  0.75

	5
	Conversation
	 
	1
	 
	1
	2
	0.2 5x 2 =  0.5

	6

 
	Multiple choice completion
	- Tenses
	1
	2
	1
	4
	0.25 x 4  = 1.0

	
	
	- Vocabulary

- Word form
	1


	1 

     1
	1

1
	3
2
	0.25 x 3 =  0.75
0.2 5x 2 =  0.5

	
	
	- Preposition
	1
	1
	 
	2
	0.25 x 2  =  0.5

	
	
	- Structure
	 1
	 1
	
	2
	0.25 x 2 =  0.5

	
	
	- Reported speech
	1
	 
	1
	2
	0.25 x 2 =  0.5

	Tổng số câu: 40
	16 câu
	14 câu


	10 câu
	 40 câu

	 

	Tổng số điểm: 10
	4.0 điểm
	3.5 điểm
	2.5 điểm
	
	10.0 điểm

	Tỷ lệ
	40%
	35%
	25%
	100% 
	100% 


V. ĐỀ KIỂM TRA
Câu 1: Choose the word whose syllable is stressed differently from the rest in each group.

A. signal
B. instance
C. person
D. attract
Câu 2: Find out the word whose underlined part is pronounced differently from the these others.

A. changed
B. formed
C. collected
D. viewed
Câu 3: I ................ a terrible accident while I .................. on the beach.

A. see / am walking     B. was seeing / walked       C. have seen / were walking
D. saw / was walking

Câu 4: Body language is a potent form of .................... communication.

A. verbal
B. non- verbal
C. tongue
D. oral

Finding mistakes

Câu 5: Jack asked me where  did I come from

          A              B        C            D
Câu 6: Before she watched TV, she did her homework. 

         A                  B                       C   D

Câu 7: Lan has lived in Ho Chi Minh City for 1999. 

                  A            B                         C    D

Câu 8: Once a week, my mother have to work on a night shift at hospital. 

           A                                        B                              C                 D

Câu 9: John asked me  if I have seen    that film the night before.

             A                   B       C                                     D

Câu 10: After he ________ English course, he went to England to continue his study.

A. had finished
B. have been finished
C. has finished
D. will finish

Câu 11: I am very proud ………… my parents.

A. with
B. in
C. about
D. of

Câu 12: "What an attractive hair style you have got, Mary!"   -  ......................................

A. Thank you very much. I am afraid


B. You are telling a lie



       C. Thank you for your compliment

D. I don't like your sayings.

Câu 13: My father is a………………. .He works from 8 a.m to 5 p.m in a lab.

A. doctor


B. biologist


C. teacher

D.  nurse

Câu 14: He asked his friend: “Did you see the president?”

A. He asked his friend whether did he see the president. B. He asked his friend if he has had seen the president.

C. He asked his friend whether he saw the president.      D. He asked his friend if he had seen the president.

Câu 15: He made too many mistakes in his ………….

A. writing
B. writer
C. written
D. wrote

Câu 16: Phil: You really have a beautiful dress, Maggie!  Maggie: Thanks Phil. That’s a nice……………..

A. compliment
B. Completion
C. complexion
D. comfortable
Câu 17: Mr. Jones sometimes…………….. on time for work.

A. had not got up                B. is not going to get up     C. does not get up
      D. won't get up

Câu 18: I take responsibility to _______my little brothers because they are sometimes very naughty.

A. sit down
B. look after
C. get up
D. shut up

Câu 19: The police ………….. for the thieves at the moment.

A. have been looking
B. will be looking
C. are looking
D. is looking

Câu 20: Many Indian students agree that a woman has to…………….more in a marriage than a man.

A. be dead
B. die
C. suicide
D. sacrifice

Câu 21: The girl said to her mother: “I can’t marry him this year”.

A. The girl said to her mother that she couldn’t marry him that year.

B. The girl told to her mother She couldn’t marry him that year.

C. The girl told her mother that she couldn’t marry him that year.

D. The girl told to her mother she can’t marry him that year.

Câu 22: Find out the word whose underlined part is pronounced differently from the these others.
A. house
B. hour
C. honest
D. honour

Câu 23: In most situations, pointing at someone is usually considered to be…………….

A. Dish
B. gentle
C. polite
D. impolite

Câu 24: He asked her: “How do you know my name?”.

A. He asked her how did she knows his name.
B. He asked her how she knew his name.

C. He asked her how did she know his name?
D. He asked her how does she know his name.

Câu 25: In Vietnam, two or more…………………may live in a home.

A. generators
B. generations
C. generous
D. generation

Câu 26: She told her mother________

A. not to give her money.  
B. not give her money.  C. don’t give her money.
D. give her money.

Câu 27: She got up late and rushed to the bus stop.

A. went quickly
B. came into
C. dropped by
D. went leisurely

Câu 28: We________ for going home when it began to rain

A. are preparing
B. has prepared
C. were preparing
D. will be preparing

Câu 29: Find out the word whose underlined part is pronounced differently from the these others.

A. shuts
B. walks
C. steps
D. plays
Câu 30: Choose the word whose syllable is stressed differently from the rest in each group.

A. example
B. attention
C. consider
D. several

Choose the word or phrase a, b, c or d- that best fits the blank space in the following passage.

Read the passage and decide which answer (A, B, C or D) is the most appropriate to each blank. 

Environmental pollution is a term that refers to all the (31) _____ by which man pollutes his surroundings. Man dirties the air with gases and smoke, (32) ______ the water with chemicals and other substances, and damages the soil with too many fertilizers and (33) _______. Man also pollutes his surroundings in various other ways. Environmental pollution is one of the most serious problems facing mankind today. Air, water, and soil are necessary to the survival of all living things. Badly polluted air can cause illness, and (34) _____death. Polluted water kills fish and other marine life. Pollution of soil (35) _______ the amount of land that is available for growing food. Environmental pollution also brings ugliness to man's naturally beautiful world.

Câu 31:  A. paths 
B. ways 
C. streets 
D. roads

Câu 32:  A. damages 
B. provides 
C. contaminates 
D. supplies

Câu 33:  A. pollution 
B. substances 
C. pesticides 
D. dirty

Câu 34:  A. so 
B. moreover 
C. even 
D. therefore

Câu 35:  A. grows 
B. makes up 
C. increases 
D. reduces

Read the passage carefully, then choose the correct answer.

Parents often have dreams for their children’s future. They hope their children will have a better life than they had. They dream that their children will do things that they couldn’t do. Parents who come to the U. S from foreign countries hope their children will have better education here. They think their children will have more career choices and more successful lives. They make many sacrifices so that their children will have more opportunities. They think their children will remain close to them because of this. Some children understand and appreciate these sacrifices and remain close to their parents. However, other children feel ashamed that their parents are so different from other Americans.

Câu 36:  Parents often dream of _______.

A. one day seeing their children become famous people. B. one day living on their children’s money.

C. their children’s making a lot of money in the future.   D. a bright future for their children.

Câu 37:  Parents who come home from U. S from foreign countries hope that _______.

A. their children become successful directors.    B. their children will have a lot of careers.

C. their children will make a lot of sacrifices.

D. their children will have more opportunities for good education.

Câu 38:  Parents think their children will remain close to them because_______.

A. of the sacrifices         


B. they are living in a foreign country.

C. they give their children a lot of money.      D. they know their children will be successful in the future.

Câu 39:  The word career in line 4 is closest in meaning to _______.

A. subject
B. education
C. profession
D. travel

Câu 40:  The word close in line 5 is closest in meaning to _______.

A. helpful
B. dear
C. friendly
D. kind

VI. ĐÁP ÁN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	D
	C
	D
	B
	D
	C
	D
	B
	C
	A

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	D
	C
	B
	D
	A
	A
	C
	B
	C
	D

	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	C
	A
	D
	B
	B
	A
	A
	C
	D
	D

	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	B
	C
	C
	C
	D
	D
	D
	A
	C
	B


SỞ GD – ĐT ĐĂKNÔNG

                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Trường THPT Nguyễn Du


    Độc lập – Tự do – hạnh phúc

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LỚP 11 HỌC KỲ I

MÔN : TIẾNG ANH 
KHỐI : 11
CHƯƠNG TRÌNH : CHUẨN

TỔNG SỐ CÂU: 40 CÂU TRẮC NGHIỆM

	
Cấp độ

Chủ đề


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	1. Âm
	- Biết cách phát âm các từ
	
	
	

	Số câu

Số điểm                
	4

0,5
	
	
	4

1 điểm

	2. Dấu nhấn
	- Biết  vị trí trọng âm các từ
	
	
	

	Số câu

Số điểm                
	2

0,5
	
	
	2

0,5 điểm

	3. Ngữ pháp
	- Infinitive with to

- Infinitive without to

- Gerund
	- Passive infinitive and gerund

- Thì
	- Gerund

- Passive infinitive and gerund

- Thì
	

	Số câu

Số điểm                
	6

1,5
	9

2,25
	5

1,25
	20

5 điểm

	4. Từ vựng


	
	- Hiểu về từ loại cần điền

- Hiểu nghĩa từ, cụm từ
	
	

	Số câu

Số điểm                
	2

0,5
	2

0,5
	
	4

1 điểm

	5. Tìm lỗi sai
	- Nhận ra lỗi sai về cách dung to-inf, bare-inf, gerund
	- Nhận ra lỗi sai về thì
	- Nhận ra lỗi sai về thì

- Nhận ra lỗi sai về Passive infinitive and gerund
	

	Số câu

Số điểm                
	1

0,25
	2

0,5
	2

0,5
	5

1,25 điểm

	6. Đọc hiểu
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm                
	1

0,25
	2

0,5
	2

0,5
	5

1,25 điểm

	Tổng số câu

Tổng số điểm      
	16

4,0
	15

3,75
	9

2,25
	40

10 điểm


ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LỚP 11 HỌC KỲ I

MÔN : TIẾNG ANH 
KHỐI : 11
CHƯƠNG TRÌNH : CHUẨN

TỔNG SỐ CÂU: 40 CÂU TRẮC NGHIỆM

I. Choose the answer which has the different pronunciation from with others

Câu 1: 
A. holiday
B. hour
C. rhythm
D. honor
Câu 2: 
A. changeable
B. chapter
C. character
D. choice

Câu 3: 
A. teenager
B. change
C. imagine
D. dialogue

Câu 4: 
A. English
B. single
C. morning
D. change
II.Choose the answer which has the different stress from with others

Câu 5: 
A. Specific
B. Paragraph
C. exception
D. linguistics

Câu 6: 
A. nation
B. experience
C. acquaintance
D. imagine

III. Choose the best answer

Câu 7: I think your mother should let you _________ your own mind.

A. to make up
B. make up
C. made up
D. making up

Câu 8: When we _________________ the light suddenly went out

A. was chatting
B. chatted
C. had chatted
D. were chatting

Câu 9: He remembered ____________ to the zoo when he was a child.

A. to be taken
B. to take
C. taking
D. being taken

Câu 10: The woman ______a fuss when she discovered that her bag had been stolen.

A. did
B. made
C. shouted
D. cried

Câu 11: I’ve never fallen in such a(n)______ situation before

A. embarrassing
B. beauty
C. beautiful
D. embarrassed

Câu 12: A: How did the experience affect you?  B:____________

A. yes, it did

B. when i was sleeping in the bedroom.

C. It taught me a lesson and made me appreciate my family more than things

D. it happened when I was six.

Câu 13: Mary has long black hair and an ____________ .

A. round face
B. face round
C. oval face
D. face oval
Câu 14: He doesn’t usually ___ newspapers after dinner.

A. read
B. was reading
C. reads
D. am reading

Câu 15: We went to sing after we_________a wonderful party.

A. had had
B. were having
C. had
D. have had

Câu 16: I expect __________at the airport by my uncle

A. to meet
B. meeting
C. being met
D. to be met

Câu 17: He was never heard _________ 'thank you' in his life.

A. to say
B. saying
C. say
D. said

Câu 18: He is a/ an ___________ man. He always helps people without thinking of his own benefit.

A. unselfish
B. selfish
C. unselfishness
D. selfishness

Câu 19: I saw a car accident while I ______________for you at this time yesterday.

A. am waiting
B. was waiting
C. waited
D. had waited

Câu 20: Before my mother went home, my father ______ home

A. goes
B. had gone
C. went
D. was going

Câu 21: I___________ a birthday party at home at 6pm on October 13th 2014

A. intend to have
B. am having
C. all are correct
D. plan to have

Câu 22: We _________ English at this time yesterday.

A. learnt
B. were learning
C. learn
D. had learnt

Câu 23: Miss Brown often ___________ to school by bus everyday.

A. goes
B. went
C. go
D. was going

Câu 24: We hope that the students themselves will enjoy ______ part in the projects.

A. to be taken
B. to take
C. taking
D. being taken

Câu 25: The President expressed his deep sorrow over the bombing deaths.

A. anxiety
B. sadness
C. disappointment
D. interest

Câu 26: The plants want ........................... daily.

A. to water
B. being water
C. watering
D. to be watered

IV. Choose the incorrect answer.


Câu 27: Mr Green doesn’t allow anyone smoking  in his office.
A. office.
B. doesn’t
C. smoking
D. in

Câu 28: When I  was a child, my father teach me how to play soccer.

A. teach
B. to play
C. when
D. was

Câu 29: After they had finished their work, they had gone to the supermarket.

A. had gone
B. Had finished 
C. work

       D. the



Câu 30: When he was playing football, He was breaking his leg

A. was playing
B. leg
C. was breaking
D. football

V. Listening: Listen to the text and fill in the blank with the correct word

Well, before the fire, I was (31)……... I always complained to my mother about how (32) ………..my room was, or how few clothes I had. Then the fire came and (33)……..everything we owned. But I slowly began to realize that I didn’t really need my odd things. I just needed my (34)…….. After all, you can get new clothes anytime, but a family can never be (35)………...

Câu 31: A. selfish                 B. unselfish                C. selfishness         D. unselfishness

Câu 32: A. smell                   B. small                      C. smart                 D. smelt

Câu 33: A. destroy                B. destroys                 C. destroying         D. destroyed

Câu 34: A. father                  B. mother                    C. family               D. brother

Câu 35: A. replace               B. replaced                  C. replaces             D. replacing

VI. Read the passage and choose the best answer.

I was invited by my neighbours to attend their son’s sixth birthday party . The party was held happily at a small restaurant near my house on the last Saturday Evening. I had decided to bring camera to take some photographs  of the happy family.

Little John, the birthday boy, was excited and wanted to leave his finger prints on the cake. There were also many people at his birthday such as his parents, his uncle, his aunt and his sister. They gave the little John many presents wrapped in colourful boxes. He kept grinning and open the presents. He chose to open mine first. It was a white floppy .

The party came to an end at 10:30 p.m. I went home feeling that it had been a delightful evening.

Câu 36:  what occasion was it?

A. Christmas party
B. birthday party
C. warming house
D. wedding party
Câu 37:  How old is John?

A. sixteen
B. sixty
C. sixth
D. six
Câu 38:  How many people were there at John’s birthday party?

A. four
B. eight
C. seven
D. five
Câu 39:  Where was the party held?

A. at John’s home
B. at the writer’s house   C. all are incorrect
D. at restaurant
Câu 40:  Who is the writer?

A. John’s aunt
B. John’s cousin
C. John’s uncle
D. John’s neighbour
-----------------HẾT -------------------

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KÌ 1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	A
	C
	D
	D
	B
	A
	B
	D
	D
	B

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	A
	C
	C
	A
	A
	D
	B
	A
	B
	B

	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	C
	B
	A
	C
	B
	D
	C
	A
	A
	C

	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	A
	B
	D
	C
	B
	B
	D
	C
	D
	D


TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

      TỔ ĐịA – NGOẠI NGỮ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2017-2018
MÔN TIẾNG ANH LỚP 10

	TT
	Dạng bài
	Chuẩn kiến thức
	Mức độ
	Số câu
	Số điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	
	

	1
	Phonetics
	- Sound (/I/_/i:/, /a:/_ /e/)

- Stress (-tion; -y)
	2

2
	
	
	2
2
	0.25 x 2  =  0.5
0.25 x 2  =  0.5

	2
	Reading comprehension
	 
	2
	2
	1
	5
	0.25 x 5 =  1.25

	3
	Correction
	 - Tense

- Gerund/To infinitive

- Wh-questions
	3
	1
	1
	5
	0.25 x 5 = 1.25

	4
	Conversation
	 
	1
	
	1
	2
	0.25 x 2 =  0.5

	5
	Multiple choice 
	- Verb tenses
	3
	1
	2
	6
	0.25 x 6 = 1,5

	
	 
	Wh_questions
	1
	
	1
	2
	0.25 x 2 =  0.5

	
	 
	Vocabulary 

Preposition
	4


	2
	3


	10

	0.25 x 10 =  2,5

	 
	 
	 Gerund/to-infinitive
	2
	2
	2
	6
	0.25 x 6 =  1,5

	Tổng số câu: 40
Tổng số điểm: 10
	20 câu
5.0 điểm
	8 câu
2.0 điểm
	12 câu
3.0 điểm
	
	 

	Tỷ lệ
	50%
	20%
	30%
	
	 


ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2017-2018
MÔN TIẾNG ANH LỚP 10

I. Choose the word that has the underlined pronounced differently from the others.

1. A. great

B.  repeat

C. heat
         
D. meat 

2. A. hard

B. start

C. party

D. candy

II. Choose the word whose main stress is placed differently from the others.

3. A. Physics
B. History
C. technology
D. Chemistry

4. A. important
B. profession
C. Geography
D. Literature

III. Choose the best answer A, B, C or D
5. I ______ to visit my friend in the hospital two days ago.

A. went
B. go
C. am going
D. have gone

6. Lan: “ Good afternoon !”       Nam: “_______________”
 



A . Hello. How are you? 

B.  Goodbye. See you later.  


C.  Nice to meet you!

D.  Bye.

7. John often goes to bed early and________ up late.

A.  to get                     B.  got                     C.  get                     D.  gets 

8. She is interested in ………work because she loves working with children.

A. teaching
B. teaches
C. to teach
D. teach

9. Don't worry ...............me. I’ll be fine

A. to 
B. about
C. with
D. for

10. English is an international ....................

A. language
B. occupation
C. subject
D. profession

11.  Would you like......................somewhere for a rest?

A. going
B. to go
C. go
D. to be gone

12. I...................... English by 2000. 

A. have learned
B. am learning
C. learned
D. had learned

13. Are you looking forward to ................... on your cassation?


A. had gone .
B. go
C.  going 
D. to go

14. As soon as the light turned red, she_______the car.

A. has stopped            B.  had stopped      C. stops                 D. was stopping

15.  _______ did the. Second World War end? ~  In 1945.

A. What time           
B. How long.         C. When               
D. Where

16. My father allowed Dora _______to the party.

A. gone
B. go
C. to go
D. going

17.  My teacher always expected me _______well in exams.

A. do
B. to do
C. doing
D. to have done

18. In 1660, Isaac Newton ______ to Cambridge University.

A. went                         B. had gone           C. has gone
D. goes

19. I go home after work, I usually ______ a short rest, watch TV or listen to the radio.

A. take

    B. get

 C. give
          D. spend

20. Hello. My name's Nguyen Hong Phong. "Nguyen" is my........................ .

A. First name

B. middle name
C. full name

D. surname

21. They will never forget _______ the Prince.

A. meet
B. to meet
C. meeting
D. will meet

22. When Tom arrived at the cinema, the film ___________. 

 A. starts

       B. started
C. has started


D. had started

23. Anna is considered as one of the most brilliant student in her class.

A. lazy


B. famous

C. popular

D. intelligent

24. We are satisfied with everything we have.

A. interested in

B. fond of

C. tired of

D. contented with

25. “…………do you get up every day?” – “Exactly at 6.00 am”

A. Who


B. What

C. What time

D. How

IV. Find a mistake in each sentence (A, B, C or D).          

       

       

26. How many money do you earn? ~About £250 a week                          

             A                      B          C          D
    

27. Our teacher gives us always too much homework

                  A        B             C             D

28. The sun rises in the East and set in the West.

        A           B                             C              D

29. I asked him to not go but he went anyway.

           A              B                 C    D

30. Where did he go last night?- He stays at home.


       A        B                            C           D

V. Read the passage below and choose one correct answer for each sentence.

Edison’s first great interest was chemistry and he read all he could find about it. He was only ten when he began to grow and sell vegetables so that he could have money to buy chemicals for making experiments. When he was fifteen, he got a job selling magazines and fruit on a train and began printing a weekly newspaper on the printing press set up in the luggage van. But one day, one of his bottles of chemicals broke and set fire to the van. He was put off the train and lost the job.

31. What was Edison greatly interested in?
A. studying chemistry



B. growing vegetables



C. selling magazines



D. selling vegetable


32. The word “buy” has the nearest meaning with………
A. collect

B. produce

C. purchase

D. sell

33. He needed money……………
A. to buy chemicals for experiments   
B. to grow vegetables


C. to set fire to the van      


D. to print a weekly magazine

34. He was put off and lost the job because………………
A. he set up the printing press

B. he began printing a weekly newspaper

C. he sold magazines and fruit on a train
D. he carelessly set fire to the van


35.Which sentence is NOT TRUE?
A. Edison is interested in chemistry.

B. He printed his weekly newspaper in the coffee shop. 

C. He began to grow and sell vegetables in very young age.

D. He sold magazines when he was 15 ages.

VI. Listen to four conversations about school talks. Decide whether the statements are true (T) or false (F)










T
F

36. Lan is taking Maths this semester.

37. Lan is in Miss Lan Phuong’s class.

38. Nam is in Da Lat.

39.  Son plans to stay in Nha Trang for a week.

40.  Hoa is travelling with her friends.
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1. A
2.D
3.C
4.D
5.A
6.A
7.D
8.A
9.B
10.A

11.B
12.D
13.C
14.B
15.C
16.C
17.B
18.A
19.A
20.D

21.C
22.D
23.D
24.D
25.C
26.A
27.C
28.C
29.B
30.C

31.A
32.
C33.A
34.D
35.B
36.F
37.T
38.F
39.T
40.F

* Tapescript

[image: image1.png]* Conversation1:
A So, what are you taking this
semester, Lan?

Well, 'm taking English

Me too. Whose class are you in?
Miss Lan Phuong’s

How do you like the class ?
Ireally enjoy it

W W W

* Conversation2:
A Are you enjoying yourself, Mam?
B Yes,Iam

A Would you like to get something
to drink?

B Notright now, thanks

* Conversation3:
Son, how do you like the weatherin Nha Trang?
Oh, it is great.

So, when did you get here ?
Larrived yesterday.

How long are you going to stay 7
For a week

Do you want to go for a swim ?
Sure

Conversation 4:

A Hoa, How do you like it here ?

B . Is very nice. The hotel is big and my room is

comfortable

A Are youtravelling with your friends?

B: No. Pmitravelling alone

A Would you like to go somewhere for a drink?

B That’s great

W W W W





